
 Kỳ I năm 

học 2023-

2024 

 Kỳ II năm 

học 2023-

2024 

 Kỳ I năm 

học 2024-

2025 

Tổng cộng

 Kinh phí 

điều chỉnh 

giảm 

 Kinh phí 

điều chỉnh 

tăng 

Tổng cộng 192.960         24.160       92.480       76.320      192.960      29.120       29.120           192.960      

I Các trường MN công lập           185.760 24.160       88.480       73.120      185.760      29.120       29.120           185.760      

     1 Trường MN 24/3               5.760 -             3.200         2.560        5.760          -             -                5.760          

     2 Trường MN Bình Trung             10.080 -             6.400         3.680        10.080        -             -                10.080        

     3 Trường MN Bình Nguyên               2.880 -             1.600         1.280        2.880          -             -                2.880          

     4 Trường MN Sao Mai             11.520 -             3.200         3.840        7.040          4.480,00    -                7.040          

     5 Trường MN Bình Thạnh               8.640 -             3.680         4.960        8.640          -             -                8.640          

     6 Trường MN Bình Đông               8.640 -             5.600         3.840        9.440          -             800                9.440          

     7 Trường MN 18.3               4.320 -             2.400         2.560        4.960          -             640                4.960          

     8 Trường MN Bình Trị               2.880 1.280         1.600         2.560        5.440          -             2.560             5.440          

     9 Trường MN Bình Hải             10.080 -             1.600         640           2.240          7.840,00    -                2.240          

   10 Trường MN Bình Hòa               7.200 160            4.800         2.240        7.200          -             -                7.200          

   11 Trường MN Bình Tân Phú             11.520 -             4.800         4.480        9.280          2.240,00    -                9.280          

   12 Trường MN Bình Châu             27.360 22.720       16.000       10.240      48.960        -             21.600           48.960        

   13 Trường MN Bình Thanh               2.880 -             1.600         1.280        2.880          -             -                2.880          

   14 Trường MN Bình Hiệp               1.440 -             1.600         640           2.240          -             800                2.240          

   15 Trường MN Bình Long             10.080 -             3.200         2.560        5.760          4.320,00    -                5.760          

   16 Trường MN Bình Chương               7.200 -             4.000         3.200        7.200          -             -                7.200          

   17 Trường MN Bình Mỹ               8.640 -             3.200         5.440        8.640          -             -                8.640          

   18 Trường MN Bình Minh             14.400 -             6.400         5.120        11.520        2.880,00    -                11.520        

   19 Trường MN Bình An             12.960 -             3.200         2.400        5.600          7.360,00    -                5.600          

   20 Trường MN Bình Khương               4.320 -             2.400         1.920        4.320          -             -                4.320          

Ghi chú

PHỤ BIỂU 04

 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ HỖ TRỢ TRẺ ĂN TRƯA 3-5 TUỔI 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP NGÀY 08/9/2024 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số  2346/QĐ-UBND ngày 14/ 11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

ĐVT: 1000 đồng
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Nhu cầu kinh phí năm 2024
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Ghi chú

 Kinh phí 

sau điều 
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TT Tên đơn vị
 Kinh phí 

giao 2024 

Nhu cầu kinh phí năm 2024

   21 Trường MN Bình Dương               5.760 -             3.200         3.200        6.400          -             640                6.400          

   22 Trường MN Bình Phước               7.200 -             4.800         4.480        9.280          -             2.080             9.280          

 II 
 Các trường MN ngoài công 

lập 
              7.200 -             4.000         3.200        7.200          -             -                7.200          

1     Lớp Mầm non độc lập Kim Anh               7.200 -             4.000         3.200        7.200          -             -                7.200          
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